
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 BT7, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

30/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ ĐTQ

0109950433

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ động vật quý hiếm và động vật hoang dã)
(trừ động vật , thực vật bị cấm theo quy định của Luật đầu tư)
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản

4620

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ ngành sản xuất 
thức ăn chăn nuôi; Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ ngành 
sản xuất thuốc thú y

4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh 
học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; Bán buôn 
nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, 
thú y thủy sản;

4669

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)

4933

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh 
học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản

3290(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ 
ĐTQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DTQ INTERNATIONAL NUTRITION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DTQ INTERNATIONAL NUTRITION JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0325 696 989
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH 
QUÂN         

Thôn Phúc Khê, 
Xã Bột Xuyên, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010810195
36

2 LÊ VĂN LỰC   
  

Tiểu khu 3/2, Xã 
Chiềng Sơn, 
Huyện Mộc Châu, 
Tỉnh Sơn La, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0140860049
38

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ MINH TỪ Thôn Phúc Khê, 
Xã Bột Xuyên, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010770272
09

4 VŨ VĂN 
TOẢN     

Thôn Tri Thủy, 
Xã Tri Thủy, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010810431
86

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001081019536
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phúc Khê, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Khê, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH QUÂN         Nam

28/08/1981 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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